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Chủ đề 9: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh 1: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
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Lớp Chồi
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MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 9: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
[bookmark: _heading=h.xi2lm49qrm1h]		                                            Từ 6/4/2026 đến 01/5/2026
	LĨNH VỰC
 PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU

	THỂ CHẤT
	MT 1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
MT 3: Kiểm soát vận động: Đi/chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần). Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. Biết trèo lên xuống ghế, bậc thang.
MT 4: Phối hợp tay - mắt trong vận động: Tung bắt bóng với người đối diện (cô/bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m). Tự đập - bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp. Biết chuyền bóng cho cô/bạn bằng nhiều hình thức khác nhau.
MT 13: Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã.
MT 14: Có một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng bệnh: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… Đi vệ sinh đúng nơi quy định.Bỏ rác đúng nơi quy định;

	NHẬN THỨC
	MT 29: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
MT 52: Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.

	NGÔN NGỮ
	MT 61: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
MT 62: Chọn sách để xem.
MT 63: Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.

	TÌNH CẢM- KNXH
	MT 80: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
MT 81: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật…).
MT 83: Bỏ rác đúng nơi quy định.

	THẨM MỸ
	MT 92: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
MT 93: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
MT 94: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.



		MẠNG NỘI DUNG




Chủ đề nhánh 1: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
 (Từ 6/4/2026 - 10/4/2026)
- Trẻ nhận biết được các hiện tượng thiên nhiên như: Mưa, nắng, gió,...
- Trẻ giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ mạch lạc. Mở rộng vốn từ cho trẻ thông qua các hoạt động
- Rèn cho trẻ các kỹ năng vận động, vận động phối hợp tay chân
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe theo thời tiết, mặc quần áo phù hợp theo mùa để cơ thể khỏe mạnh.  
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của các HTTN, biết yêu quý thiên nhiên, bảo vệ môi trường.


Chủ đề nhánh 2: VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC
(Từ 13/4/2026 - 17/4/2026)
- Trẻ biết được vòng tuần hoàn của nước; biết được sự cần thiết của nước đối với con người, cây cối, động vật.
- Trẻ mạnh dạn giao tiếp với cô và các bạn, trẻ thích đến lớp và không khóc nhè.
- Rèn cho trẻ một số kĩ năng tự phục vụ
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước sạch khi sử dụng.
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của nước đối với con người, cây cối,...thông qua tranh ảnh, bài thơ, bài hát về nước.








		


	
 



NƯỚC VÀ CÁC HTTN
(Từ 06/4/2026 - 01/5/2026)




		

Chủ đề nhánh 3: CÁC MÙA TRONG NĂM
(Từ 20/4/2026-24/4/2026)
- Trẻ nhận biết được các mùa trong năm
- Phát triển vận động cho trẻ thông qua các hoạt động, trò chơi, bài tập….
- Trẻ nói to, rõ, mạch lạc để diễn đạt ý kiến cá nhân mình thông qua đàm thoại, trò chuyện
-Trẻ cảm nhận vẻ đẹp của các mùa thông qua hình ảnh, bài thơ, câu chuyện...
- Giáo dục trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết





Chủ đề nhánh 4: ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Từ 27/4/2026-01/5/2026)
- Trẻ có khái niệm đơn giản về biến đổi khí hậu, nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu
- Biết cách ăn mặc, ứng phó phù hợp với sự thay đổi của thời tiết
- Trẻ nói to, rõ, mạch lạc để diễn đạt ý kiến cá nhân mình thông qua đàm thoại, trò chuyện
-Trẻ cảm nhận vẻ đẹp của biến đổi khí hậu thông qua hình ảnh, bài thơ, câu chuyện...
- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc đơn giản nhất




		






		





MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Từ 6/4/2026 đến 10/4/2026
	LĨNH VỰC

 PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU

	THỂ CHẤT
	MT 1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
MT 13: Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã.
MT 14: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi quy định;


	NHẬN THỨC
	MT 29: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
MT 52: Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.


	NGÔN NGỮ
	MT 61: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
MT 62: Chọn sách để xem.
MT 63: Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.


	TÌNH CẢM- KNXH
	MT 80: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
MT 81: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật…).
MT 83: Bỏ rác đúng nơi quy định.


	THẨM MỸ
	MT 92: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
MT 93: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
MT 94: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.






CHỦ ĐỀ 9: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊNThứ ba: 7/4/2026
* KPKH: Sự di chuyển của màu sắc.
* Tạo hình
Xé, dán mặt trời và những đám mây (tr27)
* HĐ chiều: 
 Bé làm quen máy tính



(Từ ngày 6/4/2026 đến 10/4/2026 Thứ hai: 6/4/2026
* LQVT: Dạy trẻ đếm đến 7. Làm quen số 7 (Tr21) 
* HĐ chiều: 
- TTVS “Ôn: “Mặc áo, cài nút và cởi áo”
    











                                                                                   

CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN






Thứ tư: 8/4/2026
             * TDGH: 
- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng, bật chum chân, tách chân
Trò chơi vận động: Đội nào nhanh?
* HĐ chiều: THNTH

	
Thứ năm: 9/4/2026
*GDAN: 
Dạy vận động: Cho tôi đi làm mưa với (TT)
TCAN: Chiếc ghế âm nhạc
* HĐ chiều: Thư Viện 




Thứ sáu: 10/4/2026
     * PTNN: Kể chuyện theo tranh “Mưa có từ đâu?
            * HĐ chiều:
Sinh hoạt cuối tuần




                                                                                                                                                 







KẾ HOẠCH TUẦN
Chủ đề nhánh 1 : CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Tuần 1: Từ 6/6 đến 10/4/2026
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai: 6/4/2026
	Thứ ba: 7/4/2026
	Thứ tư 8/4/2026
	Thứ năm 9/4/2026
	Thứ sáu: 10/4/2026

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình bảng hôm nay ai đến lớp, chào cô, ba mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh những thông tin về trẻ khi cần thiết
- Trò chuyện về các hoạt động ở lớp. Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

	ĐIỂM DANH
	Trẻ phát hiện bạn vắng, báo cáo với cô. Giáo viên điểm danh vào sổ theo dõi nhóm/lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	Thở, Tay 5, Bụng 5, Chân 4, Bật 3

	HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI
	    Quan sát vườn hoa
- Chơi vận động:  Cá sấu lên bờ

	  Quan sát vườn rau
- Chơi vận động:   Chim bay cò bay

	- Quan sát cây bưởi
- Chơi vận động: Kéo co

	- Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của màu sắc
- Chơi trò chơi: Cò bắt cá
	HĐBVMT: Nhặt lá vườn cây
- Chơi vận động: Gió thổi cây nghiêng 


	
	-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 7. Làm quen số 7 (Tr21) 
	* KPXH:   Sự di chuyển của màu sắc.
* Tạo hình
Xé, dán mặt trời và những đám mây (tr27)

	*  TDGH
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng, bật chum chân, tách chân
Trò chơi vận động: Đội nào nhanh?

	GDAN: 
Dạy vận động: Cho tôi đi làm mưa với (TT)
TCAN: Chiếc ghế âm nhạc

	PTNN: Kể chuyện theo tranh “Mưa có từ đâu?

	HOẠT ĐỘNG
VUICHƠI
	XÂY DỰNG
	Công viên nước, Khu vui chơi

	
	PHÂN VAI
	Cửa hàng nước giải khát, Bé tập làm nội trợ: Pha nước chanh, cam, tắc

	
	HỌC TẬP
	Lô tô chủ đề giao thông, trò chơi kidsmart, ghép hình tương phản, chơi mảng tường LQVT

	
	NGHỆ THUẬT
	Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn các HTTN. Hát múa chủ đề nhánh “Các HTTN”

	
	THIÊN NHIÊN
	In hình cát, đong nước, chơi với lá cây

	
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	    -  TTVS Ôn: “Mặc áo, cài nút và cởi áo”
	- Bé làm quen máy tính 

	-  THNTH: Chủ đề nhánh “ Các HTTN”
	
            Thư viện



	SINH HOẠT
CUỐI TUẦN+ LQTA

	TRẢ TRẺ
	Nhắc trẻ vệ sinh trước khi ra về. Trả trẻ tận tay phụ huynh và trao đổi hoạt động trong một ngày của trẻ tại lớp




   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY




	TÊN
 HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG – YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	ĐÓN TRẺ
	- Trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện tốt nề nếp khi đến lớp
- Mạnh dạn tham gia trò chuyện cùng cô và các bạn
- Qua trao đổi, cô và cha mẹ trẻ sẽ biết thêm thông tin của trẻ khi ở trường và ở nhà
	* Tổ chức hoạt động:
- Cô đón trẻ vào lớp, cùng trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ, về sức khỏe và những việc trẻ làm trong những ngày nghỉ.
- Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng thiên nhiên 
- Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên, không xả rác bảo vệ môi trường.
- Hướng dẫn trẻ đến với các nhóm chơi cô đã chuẩn bị sẵn (lắp ráp, xếp hình bằng khối gỗ) 
- Quan tâm theo dõi những cháu nhút nhát để trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp. 
- Gần hết giờ chơi cô nhắc cháu thu dọn đồ chơi gọn gàng, cất đúng nơi quy định.

	ĐIỂM DANH
TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN
	- Trẻ biết quan tâm đến bạn bè
- Hiểu được nội dung 3 tiêu chuẩn bé ngoan và có ý thức thực hiện tốt
	- Trẻ phát hiện bạn vắng trong ngày, biết nguyên nhân vì sao bạn vắng
- Cô thông báo 3 tiêu chuẩn bé ngoan, phân tích và động viên trẻ thực hiện tốt
                      1/ Bé chào hỏi lễ phép
                        2/ Bé biết giữ gìn sách vở
                        3/ Bé chú ý trong giờ học

	THỂ DỤC SÁNG
- Thở
- Tay 5
- Bụng 5
- Chân 4
- Bật 3
	* Mục đích
- Trẻ biết lợi ích của việc tập thể dục vào buổi sáng
- Trẻ tập đúng các động tác thể dục sáng theo nhịp đếm của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị: 
Sân trường rộng, thoáng mát; quần áo trẻ gọn gàng, sạch sẽ
	* Tổ chức hoạt động
 - Trẻ tập hợp thành 3 hàng dọc. 
1. Khởi động: Đội hình vòng tròn, đi mũi chân, gót chân, chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm 
2. Trọng động : Chuyển đội hình 3 hàng ngang
Thở : Hít vào, thở ra (4lần ) 
Tay 5: Đánh xoay tròn 2 vai (4l x 4 nhịp)
[image: ]
Bụng 5: Ngồi, quay người sang bên (4l x 4 nhịp )
[image: ]
Chân 4: Ngồi nâng 2 chân, duỗi thẳng (4l x 4 nhịp 
[image: ]
Bật 3 : Bật sang phải, sang trái (4l x 4 nhịp )
[image: ]
3. Hồi tĩnh: Chơi “Gieo hạt”
- Trẻ thừa cân, béo phì chạy thêm 2-3 vòng 
- Tổ trưởng đi khám tay các bạn. Cô nhận xét, nhắc nhở cháu giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay.

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

	Thứ 2
- Quan sát vườn hoa
- Chơi vận động: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với lá cây, chong chóng
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loài hoa được trồng trong vườn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tưới nước, xới đất, chăm sóc vườn hoa. 
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời 
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn hoa, 
- Đồ dùng đồ chơi: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với lá cây, chong chóng
	* Tổ chức hoạt động:
Tập trung trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa hát: Ra chơi vườn hoa
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe
Quan sát vườn hoa 
+ Các con thấy trong sân trường có gì? Cho trẻ kể tự do
+ Đây là vườn hoa của ai? Trong vườn có những loài hoa gì?
+ Hoa nở như thế nào? Các con có biết trồng hoa để làm gì không?
+ Vậy chúng ta làm gì để vườn hoa xanh tốt?
+ Để hoa luôn tươi tốt phải làm gì? 
+ Chăm sóc vườn hoa như thế nào?
Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn hoa, không giẫm lên hoa khi tham quan.
* Chơi vận động: Cá sấu lên bờ
* Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …(Trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng, cò bẹp)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp 
rửa chân, tay.

	Thứ 3
- Quan sát vườn rau
- Chơi vận động:  Chim bay cò bay 
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …

	* Mục đích: 
-  Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loại rau được trồng trong vườn và cách chăm sóc vườn rau.
- Rèn cho trẻ kỹ năng sử dụng dụng cụ chăm sóc vườn rau.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn rau
- Đồ dùng đồ chơi : Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …
	* Tổ chức hoạt động:
- Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe.
 - Dẫn trẻ đến vườn rau, cô gợi ý trẻ quan sát rau mồng tơi
+ Đặc điểm của rau mồng tơi như thế nào? 
+ Có thể chế biến thành món ăn gì?
nào? Có những loại rau, củ gì? Hôm nay các con cùng quan sát nhé!
+ Rau cung cấp chất gì cho cơ thể?
+ Làm gì để rau được tươi tốt?
+ Ở nhà các con có trồng rau không?
+Vậy các con làm gì giúp ông bà, bố mẹ chăm sóc vườn rau?
- Cô và trẻ cùng nhổ cỏ, tưới nước vườn rau.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây xanh; Biết giúp ông bà, bố mẹ chăm sóc cây xanh khi ở nhà.
- Chơi vận động: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …(Trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng, cò bẹp)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Cô nhận xét buổi hoạt động 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ rửa chân, tay. 

	Thứ 4
 -  Quan sát cây bưởi
- Chơi vận động: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Boling, cà kheo, thảy vòng, nhảy dây,  nhảy vòng ,cầu trượt…

	* Mục đích-yêu cầu: 
Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của cây bưởi
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, trả lời mạch lạc các câu hỏi của cô.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời 
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Cây bưởi

- Đồ dùng đồ chơi: Boling, cà kheo, thảy vòng, nhảy dây,  nhảy vòng ,cầu trượt…

	* Tổ chức hoạt động
Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao: Đi cầu đi quán
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và đàm thoại về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Dẫn trẻ đến nơi quan sát
- Cô gợi ý trẻ quan sát cây bưởi
+ Đây là cây gì?
+ Đặc điểm như thế nào? 
+ Thân cây có gì? Lá cây như thế nào? Có dạng tròn hay dài?
+ Cây có gì để hút chất dinh dưỡng nuôi cây? 
Mời trẻ trình bày về đặc điểm của cây bưởi
- Quả bưởi dùng để làm gì?
- Cô khái quát lại các ý kiến của trẻ: 
- Ngoài quả dùng để ăn, người ta còn dùng lá bưởi được sử dụng để xông, chữa các bệnh nhức đầu, cảm cúm; vỏ bưởi được dùng để nấu chè, còn dùng làm tinh dầu có khả năng chữa đau bụng, khó tiêu… 
+ Vậy chúng ta làm gì để cây mau lớn?
- Giáo dục trẻ chăm sóc cây, không bẻ cành, yêu quý, bảo vệ cây xanh
* Chơi vận động “Trời nắng trời mưa”
* Chơi tự do: Boling, cà kheo, thảy vòng, nhảy dây, nhảy vòng, cầu trượt…(Trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng)
Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp rửa chân, tay. Lớp nghỉ.

	Thứ 5
 - Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của màu sắc
- Chơi trò chơi: Cò bắt cá
 - Chơi tự do: Xe đạp, cầu trượt, xích đu, bập bênh, thả diều, chơi với lá cây…

	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ quan sát, thực hiện được thí nghiệm và nói lên kết quả về Sự kỳ diệu của màu sắc.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tham gia các trò chơi ngoài trời. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Sân trường, sọt đựng rác
- Đồ dùng đồ chơi: Boling, cà kheo, thảy vòng, nhảy dây,  nhảy vòng ,cầu trượt…

	* Tổ chức hoạt động:
- Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe.
- Cô nói: Trong cuộc sống của chúng ta có vô vàn những điều kỳ diệu. Hôm nay cô cũng mang đến cho lớp mình 1 điều kỳ diệu đấy. Bây giờ các con cùng khám phá với cô nhé!
* Quan sát đồ dùng thí nghiệm:
+ Cô đã chuẩn bị những nguyên vật liệu gì? 
+ Chúng ta có thể làm gì với những nguyên vật liệu này?
- Từ những nguyên vật liệu này, hôm nay cô và các con sẽ cùng làm thí nghiệm mang tên: Sự kỳ diệu của màu sắc
- Mời 2 trẻ lên thí nghiệm và trình bày cách thực hiện
- Cho trẻ về nhóm làm thí nghiệm 
- Cô bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chậm
- Cô cho trẻ làm thí nghiệm, cô đến từng nhóm hỏi kết quả sau khi trẻ làm.
- Cô mời các nhóm mang kết quả thí nghiệm lên bàn
- Cho trẻ trình bày về cách thực hiện và kết quả của thí nghiệm
+ Con làm thí nghiệm với nguyên vật liệu gì? 
+ Con làm như thế nào? Kết quả ra sao?
-> Cô kết luận về thí nghiệm: Khi pha màu đỏ + màu vàng = màu cam, màu đỏ + màu xanh dương = màu tím, màu vàng + màu xanh dương = màu xanh lá cây 
Cô hỏi trẻ: Với những màu sắc này, chúng ta có thể dùng làm gì? 
- Cô nói: Từ những màu sắc cơ bản có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau để trang trí trong cuộc sống như trang trí đồ chơi, tô màu tranh, …Vì vậy khi chơi với màu các con phải cận thận, không được uống và không làm văng vào quần áo nhé!
Chơi vận động “Cò bắt cá”
Chơi tự do: Boling, cà kheo, thảy vòng, nhảy dây, nhảy vòng, cầu trượt…(Trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng)
Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho cháu thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp rửa chân, tay. Lớp nghỉ.

	Thứ 6
HĐBVMT: Nhặt lá vườn cây
- Chơi vận động: Gió thổi cây nghiêng 
- Chơi tự do: Bóng rổ, cát, nước , khung dây chơi với lá cây, nhảy dây
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ tham gia nhạt lá vườn cây giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, trả lời mạch lạc các câu hỏi của cô.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời 
* Chuẩn bị: 
- Nước, dầu ăn, viên sủi và màu thực phẩm
- Bóng rổ, cát, nước, khung dây, lá cây, dây thun...
	* Tổ chức hoạt động:
* Tập trung trẻ trước khi ra sân, đàm thoại với trẻ về các hoạt động: Nhặt lá vườn cây, chơi vận động “Gió thổi cây nghiêng” và các trò chơi tự do. 
- Tắt đèn và quạt (Giáo dục TKNL)
. Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa hát: “Cháu vẽ ông mạt trời”.
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe
Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và trò chuyện với trẻ:
+ Các con thấy sân trường như thế nào?
Giáo dục trẻ nhặt lá, bỏ rác vào thùng rác cho sân trường sạch đẹp
+ Làm gì để sân trường sạch sẽ?
+ Các con hãy giúp cô, nhặt lá để sân trường sạch đẹp nha!
- Cô cho trẻ nhặt lá trên sân trường, trong các bồn hoa bỏ vào thùng rác để sân
* Chơi vận động: Gió thổi cây nghiêng 
- Cho trẻ chơi vài lần
* Chơi tự do: Một số đồ chơi ngoài trời: Bóng rổ, cát, nước , khung dây chơi với lá cây, nhảy dây
-   Trẻ thừa cân béo phì  chơi nhảy vòng, bật lên xuống bật
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại, thu dọn đồ chơi, Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUNG:
- Trẻ biết thể hiện vai chơi và cùng chơi với các bạn trong góc, dùng ngôn ngữ của mình để giao tiếp với các bạn trong khi chơi.
II. CHUẨN BỊ : Đồ chơi 5 góc
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
Các con nhìn xem trong lớp có những góc chơi nào?
- Trẻ kể tên các góc chơi
+ Góc nào có nhiều đồ chơi? 
+ Các con sẽ chơi gì ở các góc?
- Cho trẻ kể tên các góc, khi chơi các con chơi như thế nào? Chơi xong mình nhớ làm gì?
- Cho trẻ chọn và về góc chơi
- Cô bao quát gợi ý từng góc chơi. Hết giờ nhận xét từng góc
- Nếu trẻ nào chơi chán cho trẻ chơi vận động.	
- TCVĐ: « Dán Hoa » 

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Góc xây dựng
Công viên nước, Khu vui chơi
 ❖ Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết tự phân công việc cho các bạn trong nhóm chơi. 
- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn để xây dựng.
❖ Chuẩn bị Hàng rào, cổng, hoa, cây xanh, đồ chơi, mô hình khu triển lãm xe, Bến xe
❖ Gợi ý: Các con sẽ phân công người xây, người chở gạch. 
+ Xây xong hàng rào rồi đặt ghế đá, cây xanh, hoa... vào công trìnhKhi xây con nhớ xây ngay ngắn, trật tự.
Xây xong giữ gìn công trình cho bạn đến tham quan.
	Góc phân vai
Cửa hàng nước giải khát, Bé tập làm nội trợ: Pha nước chanh, cam, tắc
❖ Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ phân vai chơi cho các bạn.
- Trẻ biết cách trao đổi cùng nhau và đóng vai mình đã chọn.
- Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Dụng cụ pha nước chanh, cam, tắc...; một số đồ chơi bán hàng 
❖Gợi ý: Các con sẽ chơi đóng vai người bán và người mua.
+ Chơi bán nước trong cửa hàng nước giải khát
+ Chơi bán nước cam, nước chanh.
- Sau khi chơi xong các con phải làm gì?!
Các con cùng dọn bàn ăn và tổ chức nấu ăn với nhau
Chơi bán hàng trong siêu thị mini
Khi chơi các con phải như thế nào?
Sau khi chơi xong các con phải làm gì?
	Góc học tập
Kidsmart, Xếp hình, xem sách truyện; chơi với góc LQVT.
❖ Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết phân nhóm chơi.
- Biết cách sử dụng máy vi tính.
- Trẻ giúp đỡ, nhường nhịn bạn khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Bảng gỗ ghép hình, lôtô đồ dùng đồ chơi; máy vi tính.
❖ Gợi ý: Các con sẽ tìm các hình sắp xếp vào cho kín ô. Phân loại đồ dùng đồ chơi theo nơi sử dụng. Chơi trò chơi kidsmart trên máy vi tính.
Khi chơi các con nhớ không giành đồ chơi với bạn
Các con phải thảo luận, giúp đỡ nhau trong khi chơi
	Góc nghệ thuật
Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn các HTTN. Hát múa chủ đề nhánh “Các HTTN”
❖ Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, cắt dán nặn để tạo ra sản phẩm. 
- Hát múa các bài hát về chủ đề.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
❖Chuẩn bị: Hình rỗng, kéo, hồ dán, bút màu, đất nặn, dụng cụ âm nhạc...
❖Gợi ý:  Các con vẽ, tô màu, cắt, dán tranh HTTN. 
+ Hát múa chủ đề “HTTN”.
Các con hãy phân công cho các bạn trong nhóm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
Khi chơi phải biết nhường nhịn nhau
	Góc thiên nhiên
Chăm sóc cây, cát, nước, làm vòng tay từ lá cây...
❖ Mục đích-yêu cầu:
+ Trẻ biết làm theo sự hướng dẫn của cô.
❖ Chuẩn bị: 
Nước, cát, lá cây…
❖ Gợi ý : 
- Các con sẽ chăm sóc cây, tưới nước cho cây, chơi với cát, nước
- Các con sẽ dùng lá cây tạo ra các sản phẩm và tưới cây.
Khi chơi các con phải biết nhường nhịn nhau.
Bỏ rác đúng nơi quy định

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2: 6/4/2026
TTVS
Ôn: “Mặc áo, cài nút và cởi áo”

	*Mục đích-yêu cầu: Trẻ thực hiện thành thạo thao tác “Mặc áo, cài nút và cởi áo”.
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Vòi nước, thảm lau chân

	* Tổ chức hoạt động:
 - Tập trung trẻ chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật”
- Hỏi trẻ: Đây là gì vậy các con? Bạn nào đã biết cách mặc áo, cài nút và cởi áo?
- Cho trẻ nhắc lại thao tác “Mặc áo, cài nút và cởi áo”
- Mời trẻ xung phong lên thực hiện thao tác
- Lần lượt 2 bạn thực hiện đến hết lớp.
- Giáo dục trẻ biết tự mặc quần áo, giữ quần áo sạch sẽ 
- Kết thúc./.

	Thứ 3: 7/4/2026
Bé làm quen
máy tính 
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi trên máy tính
- Trẻ biết cách sử dụng máy tính.
- Trẻ biết giữ gìn máy tính.
* Chuẩn bị: Máy tính bàn, máy tính bảng, máy tính hình quả táo...
	* Tổ chức hoạt động
- Cô dẫn trẻ vào phòng máy, vừa đi vừa đọc thơ “Em yêu nhà em”
- Hướng dẫn và cho trẻ chơi trò chơi: Đồ chữ, đếm số trên máy tính hình quả táo, kidmarst “Ngôi nhà toán học của Milly” trên máy tính bàn, tìm hình giống nhau trên máy tính bảng...
- Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn khi cần thiết
- Kết thúc: Tắt tất cả máy tính, giáo dục trẻ tiết kiệm điện

	Thứ 4: 8/4/2026
THNTH
- Góc vẽ, tô màu: Tranh các HTTN
- Góc nặn: Mặt trời, mây
- Góc cắt- dán: Tranh Các HTTN 
- Góc gấp: Cây dù 
- Góc thiên nhiên: Làm tranh thiên nhiên bằng lá cây

	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra sản phẩm.
- Trẻ sử dụng các kỹ năng tạo hình để tạo ra một số sản phẩm mà trẻ thích. 
- Trẻ biết yêu quý sản phẩm của nhóm tạo ra, của nhóm bạn.
* Chuẩn bị: 
Video về một số sản phẩm tạo hình chủ đề nhánh “Các HTTN”, bút chì, giấy, bút màu, đất nặn, dĩa, khăn lau tay, dao cắt đất sét...
	* Tổ chức hoạt động:
Cả lớp hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ tránh xa các hiện tượng thiên nhiên gây nguy hiểm như sấm
 - Giới thiệu hoạt động THNTH theo chủ đề nhánh: Các hiện tượng thiên nhiên
Cho trẻ đi tàu đến xem mô hình triển lãm của lớp. (Lồng ghép chuyên đề Tôi yêu Việt Nam)
+ Các con nhìn xem trong mô hình có những sản phẩm gì?
- Trẻ kể tự do
+ Các con muốn tạo ra sản phẩm gì? 
+ Làm bằng cách nào
+ Cô giới thiệu các góc 
+ Góc vẽ, tô màu: Tranh các HTTN 
+ Góc nặn: Mặt trời, mây
+ Góc cắt, dán: Tranh Các HTTN 
+ Góc gấp: Cây dù
+ Góc thiên nhiên: Làm tranh thiên nhiên bằng lá cây 
- Cô hỏi trẻ: Khi chơi các con chơi như thế nào? Chơi xong mình nhớ làm gì?
- Cho trẻ chọn và về góc tạo hình
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ ở từng góc 
Hết giờ chơi cô nhận xét từng góc
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi

	Thứ 5: 9/4/2026
Thư viện
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết lựa chọn sách truyện theo ý thích.
- Trẻ xem sách, truyện tranh và tô màu.
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn sách truyện.
* Chuẩn bị: Bàn đọc sách, truyện tranh, bút màu…
	* Tổ chức hoạt động
- Cô dẫn trẻ vào phòng thư viện, vừa đi vừa hát “Cho tôi đi làm mưa vơi”.
- Cô giới thiệu các loại sách, truyện.
- Cho trẻ tự lựa sách truyện theo ý thích
- Hướng dẫn và cho trẻ xem truyện tranh, tô màu.
- Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn khi cần thiết.
- Giáo dục trẻ lật sách nhẹ tay, giữ gìn sách truyện.

	Thứ 6: 10/4/2026
Sinh hoạt cuối tuần
	* Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ nhớ và kể lại những gì học trong tuần.
- Trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng
* Chuẩn bị: 
Các kệ đồ chơi ở các góc. Chổi, khăn lau bàn
	* Tổ chức hoạt động
Cho trẻ hát “Lại đây múa hát cùng cô” tập trung trẻ lại:
+ Trong tuần này các con có ngoan không?
+ Các con đã học được những gì?
Cho trẻ kể tự do
Cô nhắc lại những gì trẻ đã học được trong tuần
Cô nói: Cô thấy qua 1 tuần thì các kệ đồ chơi của lớp chưa gọn gàng lắm. Bây giờ các con sẽ cùng cô sắp xếp lại các kệ đồ dùng, đồ chơi trong lớp mình nha!
- Cô chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm sắp xếp 1 góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.


	NÊU GƯƠNG 
CUỐI NGÀY
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan và phải thực hiện đúng mới cắm cờ. 
- Trẻ nhận xét các bạn trong lớp.       
- Giáo dục trẻ ngoan, nhường nhịn yêu thương các bạn.
* Chuẩn bị: 
 Cờ, sổ theo dõi, trống lắc, nhạc
	* Tổ chức hoạt động
Cho trẻ vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan 
                        1/ Bé chào hỏi lễ phép
                        2/ Bé biết giữ gìn sách vở
                        3/ Bé chú ý trong giờ học
 - Trẻ nhớ lại xem mình đã thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn bé ngoan chưa.
- Mời từng tổ đứng lên.
- Cô gợi ý cho các bạn nhận xét.
- Cô nhận xét lại, mời từng tổ lên nhận cờ và cắm cờ
- Cô ghi nhận trẻ ngoan vào sổ theo dõi nhóm lớp.
- Trẻ nhận xét tổ nhiều cờ. Tổ trưởng lên cắm cờ tổ         
- Nhắc nhỡ bạn chưa đạt và động viên trẻ cố gắng.
-  Cho trẻ biểu diễn văn nghệ theo chủ đề (cá nhân, tổ, nhóm biểu diễn)
Kết thúc./.

	NÊU GƯƠNG
CUỐI TUẦN
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan. Trẻ biết đạt từ 4 cờ trở lên mới đạt phiếu bé ngoan.
- Trẻ dán bé ngoan vào sổ.
- Giáo dục trẻ ngoan, biết vâng lời cô.       
* Chuẩn bị: 
- Sổ theo dõi.  
- Sổ bé ngoan, phiếu bé ngoan, hồ dán, nhạc, dụng cụ âm nhạc
	* Tổ chức hoạt động
- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ theo chủ đề (Cá nhân, tổ, nhóm biểu diễn)
- Tập trung trẻ hát “Cả tuần đều ngoan” 
+ Bé ngoan là phải như thế nào?
+ Cả tuần ngoan thì cuối tuần con được gì?
- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan, mời từng tổ đứng lên nhận xét bạn.
- Cô nhận xét lại. Mời trẻ ngoan lên cắm cờ.
- Mời từng tổ lên lấy cờ. Cô và trẻ cùng đếm số cờ đạt trong tuần.
- Đọc tên bé đạt 4 cờ trở lên được tặng phiếu bé ngoan. Cô cho trẻ dán phiếu bé ngoan vào sổ. 
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết
- Cô chấm vào sổ theo dõi.
- Động viên những trẻ chưa đạt bé ngoan cần cố gắng ở tuần sau.
- Cô giới thiệu và cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan tuần sau.
Lớp nghỉ.

	TRẢ TRẺ
	- Biết chào cô, ba mẹ khi ra về, biết xếp ghế ngay ngắn
- Trẻ ngồi ngay ngắn trật tự
- Trẻ thực hiện tốt nề nếp lớp
	- Cô ổn định lớp, nhắc nhở trẻ những việc cần làm vào hôm sau
- Cô gọi tên trẻ ra về khi phụ huynh đón, trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết
- Cô kiểm tra lại điện nước, đồ dùng, khóa cửa cẩn thận trước khi ra về

	HOẠT ĐỘNG HỌC

	Thứ 2: 6/4/2026
LQVT
Dạy trẻ đếm đến 7. Làm quen số 7 
(Tr19)

	* Mục đích-yêu cầu
- Trẻ nhận biết được các nhóm đồ vật có số lượng 7 và số 7. 
- Rèn kỹ năng quan sát, đếm số lượng các nhóm đồ vật.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị : 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: Gọi tên cảm xúc
+ Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
+ Một số đồ dùng rời có số lượng 7
- Đồ dùng của trẻ
+ Một số đồ dùng rời có số lượng 7
+ Tranh A3, một số HTTN rời, rổ, hồ dán...
+ Sách LQVT. 

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú
- Cho trẻ xúm xít lại gần cô.
- Cả lớp hát bài “Gọi tên cảm xúc”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ tránh xa các hiện tượng thiên nhiên gây nguy hiểm như sấm chớp, mưa to, lốc xoáy...
Hoạt động 2: Hoạt động trọng tâm
* Ôn kiến thức cũ: Dạy trẻ đếm đến 6. Làm quen số 6
- Tổ chức trò chơi: Đội nào giỏi? Trẻ tìm và dán 6 mặt trời, đính số 6 tương ứng 
* Dạy bài mới: Dạy trẻ nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 7. Làm quen số 7
 - Mời trẻ lên đính đám mây
- Cô hỏi trẻ:
+ Mây có màu gì? 
+ Mây trắng báo hiệu điều gì? 
+ Còn mây đen thì sao?
+ Có tất cả bao nhiêu đám mây? 
- Cô đính chữ số 7. Cho trẻ phát âm số 7
- Mời trẻ tìm và đính tia chớp
+ Có bao nhiêu tia chớp? 
+ Tương ứng chữ số mấy? Cho trẻ phát âm số 7
- Liên hệ thực tế: Trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ vật có số lượng 7
* Thực hành cá nhân: Trò chơi “Bạn nào nhanh?”
- Đọc đồng dao “Dung dăng dung dẻ” mỗi trẻ chọn 1 rổ đồ dùng. Khi cô yêu cầu chọn nhóm đồ vật có số lượng 7, trẻ chọn và xếp ra, sau đó chọn chữ số tương ứng.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
* Thực hành nhóm: Trò chơi “Đội nào giỏi?”.
- Luật chơi: Đội nào dán đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng.
- Cách chơi: Chia lớp thành 4 đội, mỗi đội dán các HTTN với số lượng 7 và đính chữ số tương ứng vào tranh A3. 
Hướng dẫn trẻ thực hành sách: Trang 21
- Nhắc trẻ tư thế ngồi và cách cầm bút
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ
- Hết giờ thực hành cô nhận xét bài thực hành tiêu biểu
3. Hoạt động 3: Nhận Xét
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ 
- Kết thúc: Cả lớp vận động bài hát “Em muốn làm’’

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ ba: 7/4/2026
HĐ1: KPKH
Sự di chuyển của màu sắc
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết được đặc điểm của nước, gọi tên các màu sắc và biết được giấy có thể thấm hút và di chuyển được nước
- Rèn kỹ năng quan sát, thảo luận, trả lời mạch lạc câu hỏi của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị: 
Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
+ Nhạc bài hát: Em muốn làm.
+ Tranh nghề nông dân, bác sĩ, xây dựng.
+ Nhạc.
- Đồ dùng của trẻ: 
+ Thẻ lô tô ngành nghề.
	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Hạt mưa và em bé”
- Đàm thoại dẫn dắt vào bài: Qua bài hát, các con thấy nước mưa có tác dụng gì?
+ Nước có ở những đâu?
+ Vì sao nước lại di chuyển được?
- Cô nói: Nước có ở khắp nơi do nước chuyển động không ngừng từ nơi này đến nơi khác (Sóng biển, thác nước, sông chảy, suối nước,...). Ngoài các chuyển động của nước trong tự nhiên, các con còn biết cách nào làm cho nước có thể di chuyển không?
Hoạt động 2: Hoạt động trọng tâm
=> Cô cho trẻ quan sát các đồ dùng của cô đã chuẩn bị. 
+ Cô có những gì? (5 ly đựng nước có đánh số 1,2,3,4,5. Một chai nước lọc, giấy ăn, màu thực phẩm).
+ Vậy chúng ta có thể làm gì với những nguyên vật liệu này? Trẻ trả lời tự do
- Cô nói: Từ những nguyên vật liệu này, hôm nay cô và các con sẽ cùng làm thí nghiệm mang tên: Sự di chuyển của màu sắc.
- Cô cho trẻ về nhóm làm thí nghiệm, cô quan sát trò chuyện về cách thực hiện. - - Trẻ đem sản phẩm lên bàn trưng bày.
- Mời trẻ giải thích hiện tượng sau khi thực hiện thí nghiệm.
+ Các con làm thí nghiệm với nguyên vật liệu gì? 
+ Con làm như thế nào? Kết quả ra sao?
-> Cô kết luận thí nghiệm: Sự di chuyển nước của ly màu đỏ số 1 và kết hợp với màu vàng ở ly số 3 sang ly số 2 đã tạo thành màu cam. Và màu vàng ở ly số 3 kết hợp với màu xanh dương ở ly số 5 đã tạo ra màu xanh lá cây ở ly số 4.
- Cô nói: Qua thí nghiệm này các con sẽ hiểu được nước di chuyển được từ ly có nước sang ly không có nước thông qua giấy ăn và sự kết hợp giữa 2 màu tạo ra được màu sắc mới. Và nước rất quan trọng đối với con người cũng như các loài vật và cây cối.
=> Giáo dục trẻ: Nước rất cần thiết và quan trọng đối với đời sống con người, con vật và cây cối. Nếu thiếu nước con người, cây cối và con vật không thể sống được, vì vậy các con phải biết bảo vệ nguồn nước, không vứt rác xuống ao , hồ và sử dụng nước tiết kiệm, không lãng phí
* Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh?
+ Luật chơi: Đội nào dán đúng quy trình thí nghiệm “Sự di chuyển của màu sắc” và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.
 + Cách chơi: Cô chia lớp thành 5 đội. Mỗi đội thực hiện dán quy trình thí nghiệm “Sự di chuyển của màu sắc” lên giấy A3.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cho trẻ nhắc lại tên hoạt động
- Nhận xét, tuyên dương trẻ. Kết thúc./.

	HĐ2
Tạo hình
Xé, dán mặt trời và những đám mây (Mẫu)

	* Trẻ nêu được tên gọi, mô tả đặc điểm của mặt trời và đám mây. (S)
- Trẻ kể được các đồ dùng, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm. (T)
- Trẻ sử dụng kỹ năng xé, dán để tạo ra sản phẩm. (E)
- Trẻ nói được vẻ đẹp của sản phẩm. (A)
- Trẻ nhận biết màu sắc của mặt trời và đám mây. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
+ Nhạc bài hát: Nắng sớm
+ Bài thơ: Ông mặt trời
+ Tranh mẫu có hình ảnh mặt trời và đám mây.
+ Tranh xé dán mặt trời và những đám mây
+ Tranh hướng dẫn thực hiện
+ Giấy màu, hồ dán, giấy loại, khăn lau tay...
- Đồ dùng của trẻ
+ Sách tạo hình
+ Giấy màu, hồ dán, giấy loại, khăn lau tay...
+ Giá treo tranh
	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề
- Cả lớp hát bài hát “Nắng sớm”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ về lợi ích của ánh nắng, biết tránh xa các HTTN nguy hiểm như sấm chớp, mưa giông...
- Cô thấy hôm nay lớp mình rất là ngoan cô sẽ cho các con đi xem triển lãm tranh (Lồng ghép chuyên đề Tôi yêu Việt Nam)
Hoạt động 2: Tưởng tượng
=> Tranh mẫu có hình ảnh mặt trời và đám mây
+ Bức tranh vẽ gì? 
+ Có hình ảnh gì trong tranh?
+ Màu sắc bức tranh như thế nào?
=> Cho trẻ xem tranh xé dán mặt trời và những đám mây (mẫu của cô)
- Cô đặt câu hỏi gợi ý trẻ trả lời
+ Bức tranh xé dán về cái gì?
+ Ông mặt trời có dạng gì? Màu sắc như thế nào?
+ Những tia nắng màu gì?
+ Đám mây cô xé dán bằng màu gì?
+ Làm thế nào để tạo ra bức tranh?
- Các con có muốn xé dán ông mặt trời và đám mây như bức tranh của cô không? Vậy các con cùng quan sát lên xem cô xé dán mẫu trước nhé!
=> Cô thực hiện xé dán mẫu cho trẻ xem
Hoạt động 3: Lập kế hoạch
- Hỏi ý tưởng trẻ:
+ Con định xé từ nguyên vật liệu gì? 
+ Dán như thế nào?
- Cô gợi ý để trẻ trình bày về cách thực hiện  
Hoạt động 4: Thực hiện
- Cô đã chuẩn bị rất nhiều giấy màu với màu sắc khác nhau. Các cô cùng thi đua tạo ra sản phẩm nhé!
- Nhắc trẻ tư thế ngồi, cách xé dán
- Trẻ đọc thơ “Ông mặt trời” di chuyển ra bàn thực hiện
- Trong khi trẻ thực hiện, cô chú ý hướng dẫn cho những trẻ còn lúng túng, 
- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.
- Hết giờ cho trẻ trưng bày sản phẩm 
Hoạt động 5: Đánh giá
- Trẻ nhận xét các sản phẩm
+ Các con có nhận xét gì về sản phẩm của bạn? Con thích sản phẩm nào? Vì sao? Sản phẩm được xé dán như thế nào?
- Cô hỏi trẻ về sản phẩm của trẻ và ý tưởng trẻ sẽ thực hiện lần sau.
- Cô nhận xét, tuyên dương
- Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ 4: 8/4/2026
TDGH
Trườn theo hướng thẳng, bật chum chân, tách chân 
TCVĐ: Đội nào nhanh?


	* Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện vận động trườn theo hướng thẳng, bật chum chân, tách chân
- Rèn cho trẻ kỹ năng phối hợp tay - chân – mắt phát triển cơ tay, cơ chân , sự nhanh nhẹn và khéo léo.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động thể chất, rèn luyện ý thức kỷ luật.
* Chuẩn bị: 
Sân tập rộng rãi, sạch sẽ
- Vạch mức 
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
+ Trống lắc
- Đồ dùng của trẻ
+ 3-4 ô vuông
+ Hình ảnh các HTTN rời, tranh A3, rổ,...

	* Tổ chức hoạt động
a. Khởi động: Đi vòng tròn, đi bằng mũi chân, gót chân, chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm (Kết hợp bài hát: Cho tôi đi làm mưa với)
b. Trọng động:
Cô nói: Cô đố các làm gì để có sức khỏe tốt? Vậy bây giờ chúng ta cùng tập thể dục nhé!
* Bài tập phát triển chung: 
- Thở : Hít vào, thở ra (4lần ) 
+ Tay 5: Đánh xoay tròn 2 vai (6l x 4 nhịp)
+ Bụng 5: Ngồi, quay người sang bên (4l x 4 nhịp )
+ Chân 4: Ngồi nâng 2 chân, duỗi thẳng (4l x 4 nhịp) 
+ Bật 3: Bật sang phải, sang trái (4l x 4 nhịp )
Cô hỏi trẻ:
+ Các con nhìn xem dưới nền cô có gì?
+ Có thể làm gì với những chiếc vòng này? 
- Mời 2 trẻ khám phá, trải nghiệm 
- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Trườn theo hướng thẳng, bật chum chân, tách chân 
-  Vừa rồi các con đã tập thể dục với cô rất ngoan và giỏi nè, bây giờ chúng mìnhcùng đến khu vận động nhìn xem cô thực hiện vận động “Trườn theo hướng thẳng, bật chum chân, tách chân 
- Cô thực hiện vận động lần 1 + không giải thích
- Thực hiện lần 2+ phân tích vận động: 
+ Chuẩn bị: Nằm sấp xuống sàn 
- Thực hiện: Khi nghe hiệu lệnh “Trườn”, trườn theo hướng thẳng về trước, khi trườn kết hợp tay nọ chân kia, mắt nhìn thẳng, sau đó đứng dậy đứng khép chân trước vạch, 2 tay chống hông mắt nhìn thẳng phía trước nhún chân lấy đà bật chụm chân vào vòng thức nhất, tách chân vào vòng thứ hai và bật liên tục như vậy cho đến hết vòng.
-Mời trẻ xung phong lên thực hiện
- Mời lần lượt 2 trẻ làm đến hết lớp (Trẻ thừa cân, bép phì thực hiện 02 lần)
Trẻ khá xung phong lên thực hiện lại
* Trò chơi vận động: Đội nào nhanh?
- Cho trẻ xếp thành 02 hàng dọc, lần lượt từng bạn bật chụm chân, tách chân dán các HTTN vào tranh. Lưu ý: Đội 1 dán đám mây, đội 2 dán mặt trời, đội 3 dán hạt mưa.
+ Luật chơi: Đội nào hoàn thành nhanh nhất là đội chiến thắng.
Cho trẻ chơi, nhận xét trò chơi
=> Hồi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng
Kết thúc./.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ 5: 9/4/2026 
GDAN
Dạy vận động: Cho tôi đi làm mưa với (TT)
TCAN: Chiếc ghế âm nhạc






	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ nêu được tên gọi, tác giả bài hát “Cho tôi đi làm mưa với 
- Rèn cho trẻ kỹ năng múa, phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân.
- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia hoạt động
* Chuẩn bị
 - - Phòng âm nhạc thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô: Nhạc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” và 1 số bài hát theo chủ đề
- Đồ dùng của trẻ: Hoa tay, ghế nhựa
	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
Cô tổ chức trò chơi “Bạn là ai?”
- Tập trung trẻ, cô nói: Chào mừng các bạn đến với chương trình văn nghệ “Giai điệu âm nhạc” 
Hoạt động 2: Hoạt động trọng tâm
Trong trò chơi “Bạn là ai?” các con đã tạo dáng về HTTN gì?
+ Vậy mưa từ đâu mà có? 
- Để biết được các con cùng lắng nghe nhé!
Cô mở nhạc 1 đoạn bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
+ Đố các con đó là giai điệu bài hát gì? 
+ Do ai sáng tác? 
- Để bài hát thêm vui nhộn, bây giờ cô sẽ dạy các con vận động bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” nhé!
- Cô dạy vận động bài hát “Cho tôi đi làm mưa với
+ Câu hát “Cho tôi đi làm mưa với Chị gió ơi! Chị gió ơi!”. Hai tay đưa lên cao qua đầu vẫy tay sang trái, sang phải.
+ Câu hát “Tôi muốn cây được xanh lá, hoa lá được tốt tươi”. Hai tay đưa sang trái kết hợp lắc tay và hai tay đưa sang phải kết hợp lắc tay.
+ Câu hát “Cho tôi đi làm mưa với Chị gió ơi! Chị gió ơi!”. Hai tay đưa lên cao qua đầu vẫy tay sang trái, sang phải.
+ Câu hát “Làm hạt mưa giúp cho đời, không phí hoài rong chơi”. Hai tay đưa lên cao xoay tròn, sau đó hai tay đưa ra trước và lắc tay.
- Cô dạy cả lớp, nhóm, tổ múa 
- Chú ý sửa động tác múa cho trẻ
* TCAN: Chiếc ghế âm nhạc
- Cô nói: Để thử xem lớp mình bạn nào nhanh nhẹn nhất. Bây giờ cô sẽ tổ chức cho lớp mình 1 trò chơi có tên là “Chiếc ghế âm nhạc”.
- Cô giải thích luật chơi, cách chơi
+ Luật chơi: Bạn nào giành được chiếc ghế cuối cùng trong lượt chơi là chiến thắng.
+ Cách chơi: Cô xếp số ghế ít hơn số bạn tham gia trò chơi. Nhạc vang lên trẻ đi vòng tròn xung quanh ghế. Khi nhạc ngừng trẻ ngồi vào ghế.
- Cho trẻ chơi vài lần.
* Hoạt động 3: 
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
- Cho trẻ vận động lại bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Kết thúc./.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ 6: 10/4/2025 
* PTNN: Kể chuyện theo tranh “Mưa có từ đâu?”
	* Mục đích- yêu cầu
- Trẻ nói được quá trình tạo thành mưa. S)
- Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc kể chuyện theo nội dung tranh minh họa. (T)
- Trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh và đặt tên cho câu chuyện. (T)
- Trẻ đếm số lượng tranh minh họa. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Trẻ tuần thủ luật giao thông.
* Chuẩn bị
-  Đồ dùng của cô:
+  04 bộ tranh rời minh họa cho câu chuyện “Mưa có từ đâu?”
+  Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
- Đồ dùng của trẻ:
+ 04 tranh A3
+ Hình ảnh hạt mưa, hồ dán, rổ, khăn lau tay... 

	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1:  Gắn kết
- Tập trung trẻ tổ chức trò chơi “Ghép tranh”
- Cô chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 4 bộ tranh rời thi đua ghép thành 4 bức tranh hoàn chỉnh
Hoạt động 2: Khảo sát
- Cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại với trẻ:
+ Tranh vẽ gì?
+ Trong tranh có những hình ảnh gì?
- Cô nói: Những bức tranh này sẽ tạo nên 1 câu chuyện hay và ý nghĩa. Các con hãy lắng nghe nhé!
Hoạt động 3: Giải thích
- Cô kể mẫu: Có một bạn nhỏ tên là Tí Xíu sống ở biển cả. Một buổi sáng nọ, ông mặt trời rủ Tí Xíu vào đất liền chơi. Tí xíu tạm biệt mẹ và từ từ bay lên. Tí Xíu cùng với các bạn bay là là xuống biển rồi hợp thành một đám mây mỏng bay vào đất liền. Xế chiều, ông Mặt Trời toả những tia nắng chói chang, gió thổi nhè nhẹ, Tí Xíu và các bạn xích lại gần nhau thành một đông đặc toàn những giọt nước nhỏ li ti. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên, gió thổi mạnh hơn chúng níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt, thi nhau ào ào tuôn xuống đất và cơn giông bắt đầu.
- Giáo dục trẻ: Phải trải qua nhiều quá trình như vậy mới tạo ra được hạt mưa và mưa làm cho cây cối tốt tươi, đâm chồi nảy lộc, mưa làm cho khí hậu mát mẻ, có lợi cho sức khoẻ của con người đấy. Vì vậy, chúng mình phải biết tiết kiệm nước, không vứt rác xuống sông, hồ gây ô nhiễm nguồn nước, vứt rác đúng nơi quy định, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
Hoạt động 4: Áp dụng
* Trẻ kể chuyện 
- Mời trẻ xung phong lên kể chuyện
- Cô giúp đỡ trẻ kể hoàn chỉnh câu chuyện
- Gợi ý trẻ thay đổi vị trí tranh
- Cho trẻ kể nối tiếp nhau (đối với những trẻ yếu)
- Gợi ý trẻ đặt tên câu chuyện “Mưa có từ đâu?”
* Trò chơi “Đội nào giỏi?”
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 5 đội dán hạt mưa vào tranh A3.
+ Luật chơi: Đội nào dán nhanh nhất là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét trò chơi, tuyên dương trẻ.
Hoạt động 5: Đánh giá:
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp.
- Kết thúc: Cô cho trẻ vận động bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:


	Ngày: 30/3/2026
GIÁO VIÊN 
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Lê Thị Thảo Dư
	Ngày: 31/3/2026
TTCM  
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Lê Thị Tuyết Linh
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